
TT Tên Thiết bị Thông số chính Hãng sản xuất Số lượng Đơn giá Thành tiền Bảo hành

Tấm pin AE Solar 
610W

Công nghệ:  Mono N-Type 
Loại 2 mặt kính
Số lượng tế bào quang điện 144 cell
Hiệu suất tấm pin : 23,82%
Kích thước: 2382 × 1130 × 30mm
Công suất cực đại (Pmax): 610w
Điện áp hoạt động Vmp: 43,04V
Điện áp định mức: 13,49A
Trọng lượng 33,7Kg
Chuẩn chống nước IP68

AE solar Đức 8 2,300,000 18,400,000 12 năm vật lý

VẬT TƯ CHÍNH

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG MĂT TRỜI CÔNG SUẤT 4,88 KW

CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHỆ TH-SUN
Điện Mặt Trời - Bộ Đàm - Thiết Bị Công Nghệ Cao - Camera Quan Sát
Địa chỉ: Số 762 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. 
Website:  www.solarkhanhhoa.com Email: daiphatdatnt@gmail.com MST: 4201697074
Hotline : 0913511698  



Inverter Solax hybrid 

5KW

Biến tần Hybrid Solax 5kw 1 pha 

Cho phép chạy PV quá 200% và tải AC ra 110 %

💥Chạy #2mppt 16A với max #10-12kwp

💥 Khởi động ở điện áp PV cực thấp #80vol

💥 Dòng xạc/ xả tối đa lên đến 120 A

💥 Quá tải 200% backup trong 10s

💥 Kết nối 10 máy song song

💥 Kết nối máy phát, smart load đầy đủ 
💥 Chạy ON OFF hybrid quá đơn giản
💥 Có quạt thông minh 

💥 chạy không cần điện lưới, không cần bình lưu
💥 Cài đặt, nâng cấp qua app Hãng, từ xa nhanh và 
mượt qua cổng usb
💥 Không bị cắt option.. Chạy kết hợp heatpump..

💥 1 núi cổng kết nối CAN, RS485, CT, Meter, USB, 

NTC, WiFi, LAN, 4G (Optional), WiFi+Lan (Optional), 

WiFi+4GM (Optional)

Solax Trung 

Quốc 1 23,000,000 23,000,000 7 năm

Pin lưu trữ -Lithium 
Valley 

51.2V100AH/5.12KW

Pin Lithium Valley 51.2V100AH/5.12KWH

Dung lượng: 51.2V/100Ah - 5,1KW

Dòng sạc, xả max: ≤300A

Chu kỳ sạc xả 6000 lần
Smart BMS thông minh giao tiếp nhiều loại Inverter
Thiết kế: tủ đứng

Trung Quốc 1 21,000,000 21,000,000 10 năm

62,400,000

Dây điện AC Cadivi 6.0 mm2 VN

5 năm

VẬT TƯ PHỤ

Hệ thống dây điện

Tổng I



Dây solar DC 4.0 mm2 TQ

Dây RS 485 VN

Cọc tiếp địa VN

Dây đấu pin lithium AWG 4 TQ

Dây tiếp địa Cadivi 4.0 mm2 VN

Ống điện, nẹp điện, ruột gà VN

CB AC 220v-32A Panasonic VN

CB 600VDC 200A TQ

ATS 1 pha 100A TQ

Chống sét lan chuyền FEEO 40kva TQ

CB DC Etek 500VDC TQ

Tủ điện solar 18 way TQ

Bát chữ Z gắn mái tôn 20cm VN

Kẹp bìa, kẹp giữa VN

Nhân Công lắp đặt vận chuyển 4.88 Thực tế

9,800,000

Tặng kèm 2 Camera dahua A1 kèm thẻ 64gb Tặng 2 Năm

72,200,000

   (*) GHI CHÚ:

*Hệ 4,88 kwh. Mỗi ngày trung bình khoảng 12-25kwh điện ( kí điện). Mỗi tháng được khoảng 360 - 750kwh.
* Tấm pin bảo hành 12 năm. Các thiết bị khác bảo hành thực tế theo hợp đồng và chế độ bảo hành của nhà sản xuất.
*Ứng trước 40% khi ký kết hợp đồng, 40% sau khi thi công xong, 20% sau khi nghiệm thu công trình.
*Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT ( không bắt buộc) và có giá trị trong vòng 14 ngày kể từ ngày báo gía.

                                                                                           Nha Trang, Ngày 06 Tháng 10 Năm 2024

5 năm

2 năm

Giá đỡ mái tôn và 
nhân công

Hệ thống dây điện

Hệ thống tủ điện

4,100,000

3,800,000 3,800,000

TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (I +II)

Tổng II

1,900,000 5 năm

4,100,000

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

1,900,000



*Hệ 4,88 kwh. Mỗi ngày trung bình khoảng 12-25kwh điện ( kí điện). Mỗi tháng được khoảng 360 - 750kwh.
* Tấm pin bảo hành 12 năm. Các thiết bị khác bảo hành thực tế theo hợp đồng và chế độ bảo hành của nhà sản xuất.
*Ứng trước 40% khi ký kết hợp đồng, 40% sau khi thi công xong, 20% sau khi nghiệm thu công trình.
*Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT ( không bắt buộc) và có giá trị trong vòng 14 ngày kể từ ngày báo gía.

                                                                                           Nha Trang, Ngày 06 Tháng 10 Năm 2024
                                                                                                            Phòng Kinh Doanh


